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Phụ lục I
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG, ĐỊNH KHOÁN MỨC CHI CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày     tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Nam Đồ Sơn)

	STT
	Hoạt động
	Sản phẩm
	Định mức khoán chi (Triệu đồng)

	
	
	
	Nghị quyết mới hoặc Nghị quyết thay thế
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung từ 02 Nghị quyết trở lên
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 01 Nghị quyết
	Nghị quyết bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết 

	I
	NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH, TRÌNH

	a)
	NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, SOẠN THẢO

	1
	Xây dựng Tờ trình (Tham mưu đánh giá về sự cần thiết ban hành văn bản bao gồm cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; mục đích, yêu cầu; dự kiến sơ bộ bố cục và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản)
	Dự thảo Tờ trình
	2
	2
	1
	0,5

	2
	Xây dựng dự thảo Nghị quyết (Dự thảo sơ bộ Nghị quyết trước khi xin ý kiến)
	Dự thảo Nghị quyết
	4
	4
	2,5
	1

	3
	Nhóm hoạt động tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	- Văn bản xin ý kiến tham gia
- Văn bản truyền thông dự thảo Nghị quyết
	1
	1
	0,5
	0,5

	4
	Xây dựng bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia
	Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến tham gia
	1
	1
	1
	0,5

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định
	Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
	1
	1
	1
	0,5

	6
	Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết sau thẩm định
	- Dự thảo Tờ trình được hoàn thiện sau thẩm định

- Dự thảo  Nghị quyết được hoàn thiện sau thẩm định
	1,8
	1,8
	0,48
	0,24

	b)
	NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH

	1
	Xây dựng hồ sơ đề nghị thẩm định
	- Dự thảo Báo cáo thẩm định
- Văn bản đề nghị thẩm định (trừ trường hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được giao chủ trì soạn thảo)
	2
	2
	1,24
	0,62

	2
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thẩm định độc lập (Tổ chức họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản)
	- Biên bản họp (nếu tổ chức họp thẩm định)

- Văn bản xin ý kiến thẩm định (nếu xin ý kiến thẩm định bằng văn bản)
	3,4
	3,4
	2
	1

	c)
	NHIỆM VỤ TRÌNH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

	1
	Chuẩn bị tài liệu lấy ý kiến thành viên Uỷ ban nhân dân phường xem xét, thông qua việc trình Hội đồng nhân dân 
	Biên bản cuộc họp
	1
	1
	0,68
	0,34

	2
	Hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến thành viên Uỷ ban nhân dân phường
	Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	0,8
	0,8
	0,4
	0,2

	Tổng I

	18
	18
	10,8
	5,4

	II
	NHIỆM VỤ THẨM TRA

	1
	Tiếp nhận, rà soát hồ sơ, quy trình và tham mưu xây dựng các văn bản chuẩn bị thẩm tra
	Dự thảo báo cáo thẩm tra 
	2
	2
	2
	1,2

	2
	Tổ chức Hội nghị thẩm tra
	Biên bản thẩm tra
	4
	4
	2,4
	1,2

	3
	Hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình kỳ họp
	Báo cáo thẩm tra
	3
	3
	1
	0,3

	Tổng II
	9
	9
	5,4
	2,7

	III
	NHIỆM VỤ THÔNG QUA VĂN BẢN

	1
	Trình thông qua văn bản
	- Thông báo kết quả kỳ họp

- Nghị quyết đã được thông qua
	3
	3
	1,8
	0,9

	Tổng III
	3
	3
	1,8
	0,9

	Tổng (I+II+III)
	30
	30
	18
	9


Phụ lục II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG, ĐỊNH KHOÁN MỨC CHI CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM ĐỒ SƠN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND ngày     tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Nam Đồ Sơn)


	STT
	Hoạt động
	Sản phẩm
	Định mức khoán chi (Triệu đồng)

	
	
	
	Quyết định mới hoặc Quyết định thay thế Quyết định hiện hành
	Quyết định sửa đổi, bổ sung từ 02 Quyết định trở lên
	Quyết định sửa đổi, bổ sung 01 Quyết định
	Quyết định bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định

	I
	NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, SOẠN THẢO

	1
	Xây dựng dự thảo Tờ trình (Tham mưu đánh giá về sự cần thiết ban hành văn bản bao gồm cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; mục đích, yêu cầu; dự kiến sơ bộ bố cục và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản)
	Dự thảo Tờ trình
	2
	2
	1
	0,5

	2
	Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo sơ bộ Quyết định trước khi xin ý kiến, đăng tải công khai…)
	Dự thảo Quyết định
	4
	4
	3
	1

	3
	Nhóm hoạt động tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
	- Văn bản xin ý kiến tham gia.

- Văn bản truyền thông dự thảo Quyết định
	1,5
	1,5
	0,5
	0,5

	4
	Xây dựng bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia
	Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến tham gia
	1,5
	1,5
	1
	0,5

	5
	Xây dựng báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định
	Báo cáo tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
	1,5
	1,5
	1
	0,5

	6
	Hoàn thiện dự thảo văn bản sau  thẩm định
	Dự thảo Quyết định được hoàn thiện sau thẩm định
	1,5
	1,5
	0,7
	0,6

	Tổng I
	12
	12
	7,2
	3,6

	II
	NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH, TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN

	a)
	NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH

	1
	Xây dựng hồ sơ đề nghị thẩm định
	- Dự thảo Báo cáo thẩm định

- Văn bản đề nghị thẩm định (trừ trường hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được giao chủ trì soạn thảo)
	2
	2
	1
	0,5

	2
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thẩm định độc lập (Tổ chức họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản)
	- Biên bản họp (nếu tổ chức họp thẩm định)

- Văn bản xin ý kiến thẩm định (nếu xin ý kiến thẩm định bằng văn bản)
	2
	2
	1
	0,5

	b)
	NHIỆM VỤ TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN

	1
	Chuẩn bị tài liệu lấy ý kiến thành viên Uỷ ban nhân dân phường 
	Biên bản lấy ý kiến
	0,5
	0,5
	0,5
	0,25

	2
	Hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến ý kiến thành viên Uỷ ban nhân dân phường
	Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	0,5
	0,5
	0,5
	0,25

	Tổng II
	5
	5
	3
	1,5

	III
	NHIỆM VỤ THÔNG QUA VĂN BẢN

	1
	Trình thông qua văn bản
	Quyết định 
	3
	3
	1,8
	0,9

	Tổng III
	3
	3
	1,8
	0,9

	Tổng (I+II+III)
	20
	20
	12
	6


